
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Trần Mai Anh 13/12/2010 023 01

2 Lương Hà Minh Anh 08/12/2010 025 01

3 Trịnh Trâm Anh 12/01/2010 047 02

4 Lê Doãn Hoàng Dũng 16/09/2010 085 04

5 Nguyễn Đồng Minh Đức 15/06/2010 104 04

6 Nguyễn Ngọc Hương Giang 07/08/2010 109 04

7 Lưu Huỳnh Ngọc Hân 22/12/2010 130 05

8 Nguyễn Huy Hoàng 16/05/2010 140 06

9 Lê Nhật Huy 02/03/2010 153 06

10 Phồng Nguyễn Minh Khang 27/11/2010 174 07

11 Nguyễn Đăng Khánh 27/03/2010 178 07

12 Nguyễn Đăng Khôi 04/01/2010 197 08

13 Nguyễn Trung Kiên 10/05/2010 203 08

14 Nguyễn Tường Lam 06/04/2010 213 08

15 Đinh Trần Phúc Lâm 14/09/2010 219 09

16 Nguyễn Khánh Linh 10/07/2010 231 09

17 Nguyễn Thế Minh 19/01/2010 263 10

18 Nguyễn Thị Trà My 01/11/2010 270 10

19 Trần Phi Bảo Ngọc 19/10/2010 304 12

20 Võ Hoàng Thu Ngọc 30/08/2010 309 12

21 Đặng Trúc Nguyên 11/06/2010 320 12

22 Nguyễn Minh Nhật 01/10/2010 323 12

23 Nguyễn Hoàng Gia Phúc 08/07/2010 345 13

24 Lưu Thanh Lan Phương 12/09/2010 355 14

25 Ngô Thanh Thảo 14/06/2010 385 15

26 Đinh Ngọc Thiên 20/05/2010 393 15

27 Nguyễn Hải Đan Thơ 24/02/2010 402 15

28 Lại Nguyễn Bảo Trâm 19/04/2010 435 17

29 Nguyễn Đức Trí 15/09/2010 444 17

30 Nguyễn Minh Trí 28/04/2010 445 17

31 Trần Vũ Phương Trinh 22/11/2010 448 17

32 Mai Hoàng Thanh Trúc 09/05/2010 450 17

33 Diệp Xuân Minh Tùng 19/02/2010 460 17

34 Mai Thảo Vy 02/02/2010 484 18

Danh sách này có: 34 học sinh.
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